LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Câu 1: Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a. 3
b. 4

c. 5

d. 6

Câu 2: Công dân có bao nhiêu nghĩa vụ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5


 Câu 3. Nội dung nào sau đây là Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c.  Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật

d. Cả b và c 

Câu 4. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

1. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3.Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác.

4. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức.

Câu 5: Trách nhiệm nào sau đây quy định là trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bàn, quyết định các nội dung, công việc ở cơ sở được quy định như thế nào?

a. Công dân, hộ gia đình tích cực quan tâm đến công việc chung của cộng đồng dân cư; có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham gia họp bàn, thảo luận, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố, trong địa bàn cấp xã; thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm đã được cộng đồng dân cư quyết định.

b. Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan đến lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng.

c. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; ph­ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành, nghề của cấp xã.

d. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

Câu 6. Những nội dung nào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định?

a. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị; Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; Nội dung nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Các công việc tự quản khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.
b. Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị; Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị (nếu có); Các dự thảo nội quy, quy chế khác của cơ quan, đơn vị.
c. Giải pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.
d. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.
Câu 7. Trách nhiệm nào sau đây là trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.

b. Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

c. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

d. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.
Câu 8. Hiệu lực của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như thế nào? 

a. Ngày 1 tháng 6 năm 2023

b. Ngày 1 tháng 7 năm 2023

c. Ngày 1 tháng 8 năm 2023

d. Ngày 1 tháng 9 năm 2023

Câu 9. Trách nhiệm nào sau đây là trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam các cấp trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở?
1. Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Câu 10. Trách nhiệm nào sau đây là trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội khác trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở?

1. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.
2. Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
3. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.
4. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn khi được yêu cầu.
Câu 11. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì “Cơ sở” là?

a) Xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã.

b) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Tổ chức có sử dụng lao động.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 12. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì “Thực hiện dân chủ ở cơ sở” là?

a) Phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

b) Phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để Nhân dân được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

c) Phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

d) Phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Câu 13. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì có bao nhiêu nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a) 5 nguyên tắc

b) 6 nguyên tắc

c) 7 nguyên tắc

d) 8 nguyên tắc
Câu 14. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì nội dung nào dưới đây là nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a) Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

c) Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến phápvà pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

d) Tất cả nội dung trên

Câu 15. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì mọi công dân thực hiện dân chủ tại?

a) Xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú.

b) Xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình thường trú.

c) Xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình tạm trú.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 16. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì công dân có bao nhiêu quyền trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

a) 4 quyền

b) 5 quyền

c) 6 quyền

d) 7 quyền
Câu 17. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, những nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung Nhân dân bàn và quyết định?

a) Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

b) Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

c) Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.
d) Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã.

Câu 18. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thông tin về đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu  được công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã (nếu có) trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày liên tục?

a) 03 ngày liên tục

b) 05 ngày liên tục

c) 07 ngày liên tục

d) 10 ngày liên tục
Câu 19. Quyết định của cộng đồng dân cư về nội dung Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thông qua khi?

a) Có từ 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

b) Có trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

c) Có trên 60% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

d) Có trên 70% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.
Câu 20. Quyết định của cộng đồng dân cư về việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố có hiệu lực khi nào?

a) Có hiệu lực kể từ ngày được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua.

b) Có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận.

c) Có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ban hành quyết định công nhận.

d) Có hiệu lực kể từ ngày được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Câu 21. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bãi bỏ hoặc đề nghị cộng đồng dân cư sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp đối với trường hợp nào dưới đây?

a) Có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội.

b) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cộng đồng dân cư theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu 22. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trường hợp cơ quan, đơn vị đã có trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức đăng tải các thông tin quy định tại Điều 46 của Luật này trên trang thông tin điện tử nội bộ hoặc hệ thống thông tin điện tử nội bộ ít nhất là bao nhiêu ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu đăng tin hoặc gửi thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác?

a) 07 ngày

b) 10 ngày

c) 15 ngày

d) 20 ngày

Câu 23. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, những nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định?

a) Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.

b) Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định.

c) Nội dung nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

d) Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Câu 24. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, những nội dung nào dưới đây là nội dung người lao động ở doanh nghiệp nhà nước bàn và quyết định?

a) Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động.

b) Dự thảo quy trình, thủ tục nội bộ về giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và các nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động mà doanh nghiệp thấy cần tham khảo ý kiến;

c) Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;

d) Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luậtvà quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.
Câu 25. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được quy định như thế nào trong Luật Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022?

a) Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

b) Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Đáp án A và B đúng

d) Đáp án A và B sai.

          ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA IX 2019
Câu 1. Câu nào sau đây là đúng?
a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội,  người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

c. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Câu 2. Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ngày nào? 

a. 2 tháng 9 năm 1945 

b. 30 tháng 4 năm 1975 

c. 18 tháng 11 năm 1930 

d. 1 tháng 5 năm 1954 

Câu 3. Theo Đều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX 2019, thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bao nhiêu quyền? 

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

Câu 4. Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm đối tượng nào? 

a. Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội 

b. Tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp 

c. Tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

d. Tất cả các phương án trên 

 

Câu 5. Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của tổ chức có quyền gì? 

a. Thảo luận, chất vấn, đánh giá, kiến nghị về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 

b. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chủ trì hiệp thương giữa các thành viên có liên quan, nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhân dân theo sáng kiến của tổ chức mình. 

c. Giới thiệu người để hiệp thương cử vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 

d. Tất cả các phương án trên 

ĐIỀU LỆ HỘI CỤ CHIẾN BINH VIỆT NAM
Câu 1: Theo Điều1 Điều lệ Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam năm 2022, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam là gì?

A. Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

B. Một đoàn thể chính trị, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội

C. Một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

D. Là tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Câu 2: Có bao nhiêu đối tượng được kết nạp vào hội CCB ( theo điều 5 chương III ) Điều lệ hội CCB Việt Nam năm 2022

A. 7 đối tượng

B. 8 đối tượng

C. 9 đối tượng
D. 11 đối tượng
Câu 3: “Hội viên được hội CCB giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp” thuộc nội dung thứ mấy  về quyền lợi của hội viên ? ( theo điều 7 chương III ) Điều lệ hội CCB Việt Nam năm 2022

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5
Câu 4: Thời gian quy định sinh hoạt chi hội, phân hội ? ( theo điều 24 chương V ) Điều lệ hội CCB Việt Nam năm 2022

A. 1 tháng/ lần

B. 2 tháng/ lần

C. 3 tháng/ lần

D. 1 đến 3 tháng/ lần
Câu 5: Tổ chức cơ sở Hội có mấy nhiệm vụ ? (theo điều 21 chương V ) Điều lệ hội CCB Việt Nam năm 2022

A. 4 nhiệm vụ

B. 5 nhiệm vụ

C. 6 nhiệm vụ
D.7 nhiệm vụ
ĐIỀU LỆ HỘI LHPN VIỆT NAM KHOÁ XIII

Câu 1: theo Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá XIII thì Hội  liên hiệp phụ nữ Việt Nam là thành viên của tổ chức nào?
A. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
B. Thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế
C. Thành viên của Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.
D. Tất cả đáp án trên
câu 2: theo Điều lệ hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá XIII thì Hội  liên hiệp phụ nữ Việt Nam có chức năng nào dưới đây?
A. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

B. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
câu 3: theo Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khoá XIII thì Hội  liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?
A. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế  – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

B. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

C. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

D. Tất cả đáp án trên
câu 4: điều kiện trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam
A. Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có uy tín, tầm ảnh hưởng, có đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được cấp có thẩm quyền công nhận là hội viên danh dự.

B. Là công dân nam đủ 18 tuổi và có tầm ảnh hưởng và đóng góp cho hoạt động hội

C. Tán thành điều lệ hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công  nhận là hội viên.

D. Cả 3 đáp án đúng.

câu 5: theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII nguyên tắc làm việc và thẩm quyền của UBKT Hội LHPN gồm:
A.  Ủy ban Kiểm tra các cấp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội cùng cấp;

B.  Ủy ban Kiểm tra cấp trên có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, có quyền yêu cầu tổ chức Hội cấp dưới và cán bộ, hội viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; tham mưu cho Ban Chấp hành cùng cấp thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định kỷ luật của Hội cấp dưới theo quy định.
C. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; tham mưu cho Ban Chấp hành về việc thi hành kỷ luật Hội;
D. Đáp án A,B đúng.
LUẬT THANH NIÊN NĂM 2020

Câu 1. Theo Luật Thanh niên năm 2020, Chọn đáp án đúng:
A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị của thanh niên Việt Nam
C. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp hội của thanh niên Việt Nam
D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội của thanh niên Việt Nam
Câu 2. Theo Luật Thanh niên năm 2020, Thanh niên là công dân Việt Nam:
A. từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi

B. từ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi
C. từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi
D. từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi
Câu 3.  Theo Luật Thanh niên năm 2020, Trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân là:

A. Tất cả đều đúng

B. Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng

C. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh

D. Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần
Câu 4. Tổ chức thanh niên gồm:

A. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

B. Hội Sinh viên Việt Nam

C. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
D. tất cả đều đúng

Câu 5.  Theo Luật Thanh niên năm 2020, Tháng Thanh niên là:

A. Tháng 2

B. Tháng 4

C. Tháng 3

D. Tháng 6

LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ VÀ

ĐIỀU LỆ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

Câu 1. Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là ngày nào?

A. Ngày 14/6

B. Ngày 8/5
[image: image1]
C. Ngày 23/11

D. Ngày 5/12
Câu 2. Theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Hồng thập tự Việt Nam được đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào năm nào?
A. Năm 1963

B. Năm 1964

C. Năm 1965
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D. Năm 1966
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Câu 3. Luật hoạt động Chữ thập đỏ gồm có bao nhiêu Chương, Điều?

A. 8 Chương 34 Điều
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B. 9 Chương 34 Điều

C. 10 Chương 34 Điều

D. 11 Chương 34 Điều
Câu 4. Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quy định lực lượng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gồm:

A. Cán bộ, hội viên

B. Thanh, thiếu niên

C. Tình nguyện viên

D. Cả 3 đáp án trên
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Câu 5. Luật hoạt động Chữ thập đỏ quy định các hoạt động Chữ thập đỏ gồm:

A. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo;

B. Chăm sóc sức khỏe; Sơ cấp cứu ban đầu;

C. Phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ;

D. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm sóc sức khỏe; Sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; 
[image: image7]
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Câu 1. Luật BHXH 2014 quy định đối tượng nào sau đây thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chỉ được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất?

a) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

c) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương.

d) Cả 3 đáp án trên.
Câu 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau được quy định như thế nào trong Luật BHXH 2014?

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khoẻ chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.

b) Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khoẻ chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.

c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

d) Cả 3 đáp án trên.

Câu 3. Mức lương hưu hằng tháng đối với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017 được quy định như thế nào trong Luật BHXH 2014?

a) Bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

b) Bằng 45% mức bình quân tiền lương bình quân tương ứng với 16 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

c) Bằng 45% mức bình quân tiền lương bình quân tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

d) Cả 3 đáp án trên.
Câu 4. Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng BHXH một lần được tính như thế nào?

a) Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

b) Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

c) Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014, 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

d) Cả 3 đáp án trên.
Câu 5. Mức hưởng trợ cấp tuất một lần đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà bị chết được quy định như thế nào trong Luật BHXH 2014?

 a) Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014, bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH từ 2014 trở đi.

b) Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014. 

c) Bằng 2,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014.

d) Bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014.
LUẬT CĂN CƯỚC


Câu 1. Luật Căn cước năm 2023 được áp dụng đối với các đối tượng nào? 
A. Công dân Việt Nam. 

B. Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. 

C. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

D. Tất cả đáp án trên. 


Câu 2. Theo Luật Căn cước năm 2023 thì “Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam” là? 
A. Người đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam và nước khác. 

B. Người đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam và nước khác nhưng có cùng dòng máu về trực hệ với người đã từng có quốc tịch Việt Nam được xác định theo nguyên tắc huyết thống. 

C. Người đang sinh sống tại Việt Nam, không có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam. 

D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 3. Theo Luật Căn cước năm 2023, thông tin nào sau đây không thuộc các trường thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của một công dân? 
A. Số định danh cá nhân. 

B. Mối quan hệ với ông, bà. 

C. Nơi thường trú. 

D. Số hồ sơ cư trú. 

Câu 4. Theo Luật Căn cước năm 2023, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin nào sau đây thuộc các trường thông tin cần có của một công dân? 
A. Số định danh cá nhân. 

B. Nơi thường trú. 

C. Số hồ sơ cư trú. 

D. Tất cả các đáp án A, B, C đều đúng. 


Câu 5. Theo Luật Căn cước năm 2023, cá nhân có được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay không? 
A. Có 

B. Không 

C. Khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

D. Khi có yêu cầu của Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Câu 6. Khi cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nào dưới đây? 

A. Thông tin nơi đăng ký khai sinh. 

B. Thông tin nhân dạng. 

C. Thông tin sinh trắc học. 

D. B và C đúng. 


Câu 7. Theo Luật Căn cước năm 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi nào? 
A. Khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 

B. Khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi. 

C. Khi đủ 20 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi. 

D. A, B, C đều đúng. 

Câu 8. Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước có được xem xét cho phép người bị giữ thẻ căn cước sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch hợp pháp không? 
A. Có 

B. Không 

C. Chỉ cho phép khi các bên liên quan đến giao dịch có yêu cầu 

D. Đáp án A và C đúng. 

Câu 9. Trên thẻ Căn cước có thông tin nơi đăng ký khai sinh và quê quán không? 
A. Không có thông tin nơi đăng ký khai sinh và quê quán 

B. Không có thông tin nơi đăng ký khai sinh, chỉ có thông tin quê quán 

C. Có cả thông tin nơi đăng ký khai sinh và quê quán 

D. Chỉ có thông tin nơi đăng ký khai sinh 
LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
câu 1: đâu là trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong Luật bình đẳng giới 
A. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.
B. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức.
C. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới. Tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện bình đẳng giới.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
câu 2: trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật bình đẳng giới.
A. Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới;
B. Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới; Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới; Giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân.

C. Đáp án A,B đúng.

D.Đáp án  A, B sai.
câu 3: Luật bình đẳng giới được áp dụng với những đối tượng nào?
A. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam 

B.  Tất cả các cơ quan, tổ chức cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

C. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

D. Đáp án A, C đúng

câu 4: biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là gì?
a. Biện pháp thúc đẩy BĐG là biện pháp nhằm bảo đảm BĐG thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này.
b. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.

c. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử.

d. Tất cả các đáp án trên là đúng.

câu 5: bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động được quy định như thế nào?
A. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.

B. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.

C. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật.

D. Cả 3 đáp án đều đúng

E. Đáp án A,B đúng.
LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024

Câu hỏi 1: Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày?
A. 01/7/2024

B. 01/01/2025

C. 01/8/2024

D. 01/7/2025
Câu hỏi 2: Luật đất đai năm 2024 có..........?
A. 15 Chương, 258 Điều
B. 15 Chương, 260 Điều

C. 16 Chương, 258 Điều   
D. 16 Chương, 260 Điều
Câu hỏi 3: Hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long được quy định như sau:
A. Không quá 04 ha.
B. Không quá 01 ha.
C. Không quá 02 ha.
D. Không quá 03 ha.
Câu hỏi 4: Hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
A. Không quá 04 ha.
B. Không quá 01 ha.
C. Không quá 02 ha.
D. Không quá 03 ha.
Câu hỏi 5: Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân.............................. đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng
A. Không quá 03 ha.
B. Không quá 05 ha.
C. Không quá 10 ha.
D. Không quá 15 ha.
Câu hỏi 6: Luật Đất đai năm 2024 bãi bỏ..........
A. Khung giá đất và bảng giá đất
B. Bảng giá đất
C. Khung giá đất
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu hỏi 7: Điều 4 Luật Đất đai năm 2024 quy định về người sử dụng đất trong đó không có
A. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

B. Cộng đồng dân cư
C. Hộ gia đình 

D. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Câu hỏi 8: Theo Luật Đất đai năm 2024 thì tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng là:
A. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

B. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.
C. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.
D. Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và công trình xây dựng.
Câu hỏi 9: Theo Luật Đất đai năm 2024, khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì giá 1m2  là giá đất theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng đất và đươc ổn  định theo chu kỳ là.......
A. 01 năm

B. 03 năm 
C. 04 năm
D. 05 năm
Câu hỏi 10: Theo Luật Đất đai năm 2024, tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai sẽ do.............................. giải quyết.

A. Ủy ban nhân dân hoặc Tòa án
B. Tòa án
C. Tòa án hoặc Trọng tài thương mại
D. Ủy ban nhân dân hoặc Trọng tài thương mại
Câu hỏi 11: Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành ............. khi có quyết định thu hồi đất.
A. trước
B. ngay
C. sau 
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu hỏi 12: Đang thuê đất trả tiền một lần ............chuyển sang trả hàng năm?
A. được
B. không được
C. không thể
D. có thể
Câu hỏi 13: Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực 
A. quản lý đất

B. quản lý và sử dụng đất

C. sử dụng đất

D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu hỏi 14: Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định:
A. chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
B. thi hành một số điều của Luật Đất đai.
C. hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu hỏi 15: Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024 có...............
A. 110 Điều 

B. 111 Điều
C. 112 Điều
D. 113 Điều
Câu hỏi 16: Điều 8 Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định................

A. hỗ trợ đất đai đối với người tái định cư.
B. hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và với người tái định cư.
C. hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu hỏi 17: Theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024 trách nhiệm hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc về 
A. Ủy ban nhân dân cấp xã.
B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
D. Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Câu hỏi 18: Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý...........................
A. vào mục đích công cộng.

B. cho người sử dụng đất liền kề bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

C. cho người có nhu cầu thuê đất.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu hỏi 19: Theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 30/7/2024, Ban cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế trong thời hạn....................và phải được thể hiện bằng văn bản
A. 03 ngày làm việc
B. 05 ngày làm việc 

C. 07 ngày làm việc
D. 10 ngày làm việc
Câu hỏi 20: Khu vực hạn chế tiếp cận đất đai là:
A. khu vực thuộc xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển, đảo
B. khu vực khác ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở.
C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai
LUẬT CƯ TRÚ

Câu 1. Theo Luật Cư trú năm 2020, cơ quan đăng ký cư trú là: 
A. Công an xã, phường, thị trấn. 

B. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. 

C. A và B đều đúng. 

D. A và B đều sai. 

Câu 2. Theo Luật Cư trú năm 2020, tại một thời điểm, mỗi công dân có thể có bao nhiêu nơi thường trú? 
A. 01 nơi thường trú. 

B. 02 nơi thường trú. 

C. 03 nơi thường trú. 

D. 04 nơi thường trú. 


Câu 3. Điều kiện diện tích sàn tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu m2 sàn/người? 
A. 05 m2 sàn/người. 

B. 08 m2 sàn/người. 

C. 10 m2 sàn/người. 

D. 15 m2 sàn/người. 

Câu 4. Công dân có thể nộp hồ sơ đăng ký cư trú bằng những hình thức nào? 
A. Công dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã. 

B. Công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến. 

C. A và B đều đúng. 

D. A và B đều sai. 

Câu 5. Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm? 
A. Bí mật nhà nước 

B. Bí mật cá nhân 

C. Bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân 

D. Cả A, B và C đều đúng 


Câu 6. Người có hành vi “cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” bị xử phạt như thế nào? 
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 

C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

D. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng 


Câu 7. Mức phạt tiền đối với hành vi “đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật” là bao nhiêu? 
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng 

B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng 

C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

D. Phạt tiền 500.000 đồng 

Câu 8. Theo Luật Cư trú năm 2020, trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện vào thời gian nào? 
A. Trước 08 giờ ngày hôm sau 

B. Trước 09 giờ ngày hôm sau 

C. Trước 12 giờ ngày hôm sau 

D. Trước 15 giờ ngày hôm sau 
ĐỀ ÁN 06

Câu 1. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 thì đối tượng phục vụ hướng đến của chuyển đổi số là? 
A. Người dân và doanh nghiệp 

B. Công dân Việt Nam 

C. Đảng, Nhà nước và Nhân dân 

D. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam

Câu 2. Các nhóm tiện ích trong Đề án 06 bao gồm nhóm tiện ích nào sau đây? 
A. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế -xã hội; 

B. Nhóm tiện ích phục vụ công dân số; Nhóm tiện ích hoàn thiện sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; 

C. Nhóm tiện ích phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

D. A, B, C đều đúng. 


Câu 3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Đề án 06 là gì?

A. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư. 

B. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ phát triển công dân số. 

C. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. 

D. A, B, C đều đúng. 


Câu 4. Mục tiêu giai đoạn 2023 -2025, người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân đạt tỷ lệ bao nhiêu %? 
A. Tối thiểu 80% 

B. 90% 

C. Tối thiểu 90% 

D. 100% 

Câu 5. Mục tiêu của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 nhằm phát triển nội dung quan trọng nào? 
A. Chuyển đổi số quốc gia 

B. Đổi mới hệ thống giáo dục 

C. Phát triển hạ tầng giao thông 

D. Tăng cường năng lực quốc phòng

Câu 6. Tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam có bao nhiêu mức độ? 
A. 1 mức độ 

B. 2 mức độ 

C. 3 mức độ 

D. 5 mức độ 

Câu 7. Tất cả thông tin về danh tính điện tử và thông tin khác được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử được lưu trữ bao lâu trong hệ thống định danh và xác thực điện tử? 
A. 05 năm 

B. 10 năm 

C. 30 năm 

D. Vĩnh viễn 
LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH,
TRẬT TỰ CƠ SỞ

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây thuộc về tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

B. Chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật này.

C. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Không phân biệt đối xử về giới trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

D. A, B, C đều đúng. 


Câu 2. Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, hành vi nào bị nghiêm cấm:  

A. Sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trái quy định của Luật này hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

B. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

C. Giả danh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

D. A, B, C đều đúng. 


Câu 3. Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, nhiệm vụ nào của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 

A. Hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

B. Hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội

C. Hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động. 

D. A, B, C đều đúng. 


Câu 4. Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, tiêu chuẩn tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 

A. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi.

B. Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

C. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.  

D. A, B, C đều đúng. 


Câu 5. Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ, bồi dưỡng:

A. Được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

B. Được hưởng hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ.

C. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ trong thời gian làm nhiệm vụ.

D. A, B, C đều đúng. 


Câu 6. Chọn câu đúng nhất về chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ: 

A. Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

B. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.

 C. Người bị thương, chết khi thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

D. A, B, C, D đều đúng. 










